
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

3 0 0

3 0 0

17 1 53 5015 UBT to

17 2 26 ĐT UBT to

17 3 45 2002 UXTC to cường kinh

17 4 43 ĐT UXTC to

18 5 49 2002 UXTC 12 tuần

18 6 48 1021 UXTC to

18 7 45 ĐT UXTC 16 tuần

18 8 42 1001 UXTC 18 tuần

9 38 1011 UXTC 16 tuần tái phát

10 27 1001 UNBT to 20cm

3 0 0

3 0 0

17 1 56 2002 UXTC/thiếu máu cơ tim

17 2 40 3001 UXTC to/VMC 3 lần

17 3 47 1001 UXTC 16 tuần

17 4 40 2022 UXTC to cường kinh

18 5 55 0020 UXTC/VMC 

18 6 49 1000 UXTC 12w

18 7 48 3013 UXTC 20 tuần/VMC 

18 8 35 1001 UBT(P) 10cm

19 9 53 4024 UXTC 16 tuần/VMC 2 lần

19 10 45 ĐT UXTC 14 tuần

19 11 38 0010 Đa UXTC 

12 32 ĐT UXTC 16 tuần

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THU HUYỀN.SB

DỰ BỊ

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

V.HOÀNG + V.HÙNG + LỆ QUYÊN

YÊN + NỚP + LAN HƯƠNG.SB

YÊN + NỚP + LAN HƯƠNG.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THU HUYỀN.SB

NGỌC TRANG + H.QUYÊN + THU HUYỀN.SB

THU HÀ 2 + M.PHƯƠNG2 + V.CƯỜNG.SB

THU HÀ 2 + THÚY PHƯỢNG + N.HOA.SB

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

THỌ + PHẠM TÀI + THU HÀ 3

B.MAI + M.LINH 1 + THANH HẢI.SB

B.MAI + M.LINH 1 + THANH HẢI.SB

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN.NT + TRUNG HIẾU.NT

HỒNG CẨM + HƯƠNG XUÂN.NT + TRUNG HIẾU.NT

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + THỊ VÂN.SB

THIÊN TRANG + MINH ĐỨC + THỊ VÂN.SB

DỰ BỊ

DỰ BỊ

BS PHẨU THUẬT

BS SẢN A + HỒNG NHUNG + N.BÍCH.SB

BS SẢN A + ĐÌNH HÀO + M.CHI.SB

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CK2

VIỆT THANH + TR.LOAN + THÙY.CK2

T.HÒA + MAI THẢO + THỊ TRÌNH.SB

T.HÒA + MAI THẢO + THỊ TRÌNH.SB

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt HTTC chừa 2pp

Bóc u

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

DANH SÁCH BỆNH NHÂN ĐƯỢC DUYỆT PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt PP có u , KTSD

Mổ thám sat + Bóc u + KTSD

Từ ngày 04/05/2015 đến ngày 10/05/2015 (Tuần3)

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

LÊ THỊ SÁU

TÔ THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN VÕ KIM YẾN XUÂN

NGUYỄN THỊ NHAN

LÊ THỊ KIM DUNG

DƯƠNG THỊ THU HÀ

LÊ THỊ BA

NÔNG THỊ NỘI

NGUYỄN THỊ TRÂM ANH

PHẠM THU THẬP

BN SẢN A

BN SẢN A

TẠ THỊ ĐỊNH

PHAN THỊ PHƯỢNG

TRƯƠNG THỊ TUYẾT

VÕ THỊ PHƯƠNG TRINH

LÊ THỊ KHƯƠNG

NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT

VÕ THỊ EM

NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG

PHAM THỊ THU VÂN

HỌ VÀ TÊN

BN SẢN A

BN SẢN A

LÊ THỊ ĐƯỢC

HUỲNH THỊ KIM THÌ

TRẦN THỊ HƯƠNG

1452

1458

1418

1404

1447

1426

1387

1396

1389

2229

SHC

1362

1416

1423

2159

2224

1361

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

1352

1363

1358

2171

PM

Ngày: 04/05/2015 

Ngày: 05/05/2015 

KP

1415



13 26 1001 UXTC 10 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 25 ĐT U hạ vị

17 2 44 0000 UXTC 14 tuần

17 3 37 2002 UXTC 14 tuần/VMC

17 4 36 2002 UBT(P) 15cm

18 5 48 1011 UXTC dưới niêm/Động kinh  

18 6 47 ĐT UXTC 16tuần

18 7 49 2002
UXTC 20 tuần

18 8 28 ĐT UXTC 16tuần

19 9 51 1001
UXTC 18 tuần

19 10 43 1001 UXTC 14 tuần/Rong huyết

11 38 3003 UXTC 14 tuần

3 0 0

3 0 0

17 1 52 3003 UXTC 16 tuần/VMC

17 2 45 1001 NXTC 16 tuần

17 3 44 2012 UXTC 16 tuần

17 4 42 2002 UXTC 14 tuần

18 5 70 1001 UBT(P) + RH HMK

18 6 47 3013 UXTC 16 tuần

18 7 43 1001 UXTC 16 tuần/VMC 

18 8 45 1001 UXTC tái phát/VMC

18 9 40 2012
Viêm dính ứ dịch TV 2bên/VMC 

abscess

19 10 45 3003 UXTC to

19 11 37 2012 UXTC/VMC

12 36 1011 Đa UXTC

13 34 0010 UXTC 12 tuần DỰ BỊ

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + NGỌC LONG.SB

THU NGUYỆT + X.TRANG1 + NGỌC LONG.SB

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A THƯ 3

PHẠM HẢI + HỮU PHÚC + A THƯ 3

DỰ BỊ

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

VIỆT THANH + NHU + THÙY.CK2

D.PHƯỢNG + HOÀNG VÂN + PHỤNG LOAN.SB

D.PHƯỢNG + HOÀNG VÂN + PHỤNG LOAN.SB

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

NGỌC HẢI + ANH TUẤN + H THỊNH 2

D.PHƯỢNG + TỐ NHƯ + KIM YẾN

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

MỸ Ý + HOÀI THƯ + P.DUNG 2

DỰ BỊ

BS SẢN A + PHƯƠNG THẢO + P.THÚY.SB

BS SẢN A + VĂN + Đ.TIẾN.SB

TIẾN ĐẠT + B.TUYẾT.PNT

Q.TUẤN + DIỆU HIỀN + HOÀI LINH.SB

Q.TUẤN + DIỆU HIỀN + HOÀI LINH.SB

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

LỢI + DŨNG.YQG + C.HƯNG.YQG

D.PHƯỢNG + TỐ NHƯ + KIM YẾN

DỰ BỊ

BS SẢN A + LIÊN HƯƠNG + T.NGA.SB

BS SẢN A + CẨM NHUNG + X.NỮ.SB

Q.THANH + TIẾN ĐẠT + B.TUYẾT.PNT

Cắt PP (T) , KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT nếu tốt

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Cắt TC toàn phần + 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ lấy thai

Mổ lấy thai

Mổ TS, Căt u + Sinh thiết lạnh

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

TRẦN THỊ TÍM

NGUYỄN THỊ NGỌC

NGUYỄN THỊ THU

THÁI THỊ LẮM

NGUYỄN THỊ KIỀU TRANG

CHIA SA MONE

CAO THỊ NHƯỜNG

NGUYỄN THỊ HẰNG

BN SẢN A

TRÀN LỆ THỦY

ĐOÀN THỊ UYÊN PHƯƠNG

HỒ THỊ TÌM

NGUYỄN THỊ TUYỂT

TRẦN THỊ ÚT

NGUYỄN THỊ THANH THÚY

LÊ THỊ HỒNG

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG

PHẠM THỊ HOÀNG VÂN

LÊ THỊ LỆ THỦY

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ TRÚC MAI

NGUYỄN THỊ KIỀU

PHẠM THỊ THU TRANG

TRẦN THỊ MỘNG

PHAN THỊ BÉ HỒNG

NGUYỄN THỊ KIM NGÂN

NGUYỄN THỊ ĐÀO

BN SẢN A

BN SẢN A

1383

1408

1353

1368

2218

1445

2312

1308

1397

1395

2313

1418

1355

2508

1512

2504

2394

1413

1178

1469

1102

1515

1460

KP

1401

Thứ: TƯ 

Thứ: NĂM 

Ngày: 06/05/2015 

Ngày: 07/05/2015 

Ngày: 08/05/2015 



3 0 0

3 0 0

17 1 60 2002 UBT 2 bên + UXTC

17 2 53 3013 UXTC 12 tuần

17 3 51 3023 UXTC 14 tuần

17 4 28 ĐT UXTC 14 tuần

18 5 57 4004 UXTC 14 tuần/VMC

18 6 55 1011 UXTC 14 tuần

18 7 43 2012 LNM trong cơ/Thống kinh

18 8 38 1011 UXTC 14 tuần/Cường kinh

19 9 56 4004 UBT 10cm

19 10 43 1001 UXTC 20 tuần/Tai biến MMN

19 11 43 3003 UXTC 12 tuần

12 37 2022 UXTC 12 tuần

13 27 2002 UBT (T) 8cm dính

Q.KHOA + G.ĐỨC + NHÂN.SBCT

Q.KHOA + G.ĐỨC + NHÂN.SBCT

DỰ BỊ

DỰ BỊ

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG THẢO + THU.SBCT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

TH.LANBM + H.NHUNG.NT + B.QUY.NT

HƯƠNG THU + TẠLINH + QUỐC.SBCT

HƯƠNG THU + TẠLINH + QUỐC.SBCT

Q.KHOA + G.ĐỨC + NHÂN.SBCT

BS SẢN A + THANH LOAN + VIỆT.SBCT

BS SẢN A + HỒNG HẠNH + ÁI.SBCT

THU THỦY + NGÔ TRINH + HỒNG DƯƠNG

THU THỦY + NGÔ TRINH + HỒNG DƯƠNG

TR BÍCH 2 + PHƯƠNG THẢO + THU.SBCT

C/g Bóc NX, KTSD

Bóc u, KTSD

Ngày 24 tháng 4 năm 2015

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

Bóc NX, KTSD

Cắt PP có u, KTSD

Cắt TC toàn phần chừa 2BT

C/g Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2BT

Mổ lấy thai

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

Cắt TC toàn phần + 2PP

C/g Bóc NX, KTSD

Cắt TC toàn phần + 2PP

Mổ lấy thai

NGUYỄN THỊ HUỆ

NGUYỄN THỊ E

NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG

TÔ THỊ HẠNH

NGUYỄN THỊ DIỄM THÚY

ĐINH THỊ DÁNG

ĐƯỜNG THỊ BÍCH ANH

PHẠM THỊ NGA

NGUYỄN THỊ HỒNG LIÊN

NGUYỄN THỊ THU THỦY

NGUYỄN NGỌC THỦY

BN SẢN A

BN SẢN A

NGUYỄN THỊ GÁI

NGUYỄN THỊ HIỆN

1462

2234

1481

1463

1489

1405

1467

1488

1471

1459

1491

1473

1382

Thứ: SÁU 


